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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính Phủ từ năm 2010 đến năm 2017

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ được ra đời để thay thế  ChÝnh s¸ch trî gi¸, trî c­íc ®èi víi ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc thiểu số được ban hành tại Quyết định số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 13/3/1990; NghÞ ®Þnh sè 20/1998/NĐ-CP vµ NghÞ ®Þnh sè 02/2002/N§-CP ngµy 03/01/2002 söa ®æi, bæ sung mét sè ĐiÒu cña NghÞ ®Þnh 20/1998/N§-CP. Qua 10 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gi¸, trî c­íc ®· gãp phÇn thúc đẩy ph¸t triÓn s¶n xuÊt, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ®ång bµo ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. Tuy nhiªn đến thời điểm năm 2009, chính sách bắt đầu bộc lộ hạn chế, ch­a tËp trung cao cho vïng nghÌo, hộ nghèo vµ ch­a t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®éng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Để khắc phục nhược điểm của chính sách trợ giá, trợ cước và đáp ứng nhu cầu thực tế của vùng khó khăn nhất của cả nước, t¹i phiªn häp th­êng kú th¸ng 3/2007, ChÝnh phñ ®· quyÕt nghÞ: "Giao Uû ban D©n téc chñ tr×, tæ chøc kh¶o s¸t, tæng kÕt, x©y dùng vµ tr×nh ChÝnh phñ §Ò ¸n vÒ chÝnh s¸ch hç trî trùc tiÕp cho ng­êi d©n, thay thÕ chÝnh s¸ch trî gi¸, trî c­íc ®èi víi vïng khã kh¨n." (§iÓm 5, NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ, sè 20/2007/NQ-CP ngµy 11/4/2007).

 Thực hiện NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ, Uû ban D©n téc ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan tiÕn hµnh viÖc kh¶o s¸t x©y dùng §Ò ¸n ChÝnh s¸ch hç trî trùc tiÕp cho ng­êi d©n thay thÕ chÝnh s¸ch trî gi¸, trî c­íc ®èi víi vïng khã khăn (Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Nguồn và kinh phí được giao giai đoạn 2010-2017
Tổng ngân sách nhà nước giao cho 57 tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn từ năm 2010 - 2017 là 4.356.695 triệu đồng.
Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được cân đối trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương hàng năm, đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo dân tộc thiểu số vùng khó khăn.
2. Kết quả thực hiện chính sách

 Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các tỉnh được thụ hưởng chính sách,  tổng kinh phí thực hiện trong 8 năm (2010-2017) là 4.089.849/4.356.695 triệu đồng, đã hỗ trợ cho trên 40 triệu lượt người, đạt 89,76% kế hoạch (theo số liệu tổng hợp ban đầu có 24/57 tỉnh có báo cáo giai đoạn 2010 - 2017, các tỉnh còn lại lấy số liệu tổng hợp giai đoạn 2010 - 2016 ). 
Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hình thức và danh mục hỗ trợ đảm bảo yêu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Trong số 57 tỉnh thực hiện chính sách có 34 tỉnh thực hiện bằng hình thức cấp tiền mặt, 5 tỉnh thực hiện bằng hình thức cấp hiện vật và 18 tỉnh chọn hình thức cả cấp tiền mặt và hiện vật.
Với nguồn kinh phí được giao, các địa phương đã nhanh chóng triển khai xuống các cấp cơ sở để hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào nhất là hình thức hỗ trợ tiền mặt. Thủ tục nhận hỗ trợ, thanh quyết toán đơn giản, đối tượng được hưởng chính sách trực tiếp ký nhận vào danh sách nhận hỗ trợ. Người dân hộ nghèo đã sử dụng số tiền hỗ trợ để mua sắm những vật dụng cần thiết cho đời sống hoặc những dụng cụ lao động, vật tư để phục vụ cho sản xuất. Đặc biệt tại tỉnh Kiên Giang, một số hộ nghèo đã cùng nhau góp vốn thành lập tổ trồng nấm rơm, triển khai thành nhóm hộ phát triển sản xuất tốt; tuy nhiên, mô hình này mới chỉ mang tính tự phát, chưa được chú ý nhân rộng. Tỉnh Gia Lai đã triển khai lồng ghép thực hiện Quyết định 102 với các chính sách khác tạo được nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.
 Đối với các tỉnh lựa chọn hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật hầu hết đã hỗ trợ theo đúng danh mục hỗ trợ hiện vật như: Giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, muối iốt. Ngoài ra, một số địa phương trong quá trình triển khai thực hiện có tổ chức họp dân lấy ý kiến chọn mặt hàng hỗ trợ. Căn cứ vào nhu cầu của người dân có địa phương chọn một số mặt hàng ngoài quy định như: phân bón (Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước), thuốc bảo vệ thực vật (Bình Phước, Kon Tum) và một số mặt hàng khác. Tuy vậy, bên cạnh mặt tích cực, cũng còn có tỉnh để xảy ra hiện tượng hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi chưa kịp thời, không đúng thời vụ, dẫn đến hiện tượng người dân nhận được hỗ trợ nhưng không sử dụng được, gây lãng phí; một số tỉnh triển khai công tác rà soát đối tượng nghèo chậm, chưa chính xác dẫn đến tình trạng phân bổ kinh phí chưa kip thời (Lạng Sơn, Bình Thuận..).
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Qua 8 năm thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã góp phần thiết thực trong việc cải thiện đời sống của người dân thuộc hộ nghèo và phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn. Những kết quả đạt đư​ợc trong quá trình thực hiện chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi nói chung và vùng khó khăn nói riêng. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã góp phần cùng với các chính sách khác của Nhà nước giải quyết những khó khăn, bức xúc về đời sống, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo thêm động lực cho hộ nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo. Chính sách đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 
Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ thực hiện trong thời gian dài, nhưng định mức hỗ trợ không được điều chỉnh (Ủy ban Dân tộc đã đề nghị điều chỉnh nhiều lần nhưng chưa được phê duyệt), còn quá thấp, chưa đủ mạnh để hỗ trợ phát triển sản xuất,  xóa đói giảm nghèo ở vùng khó khăn,  chưa đạt mục tiêu chính sách đề ra. Hiện nay, bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn, đã có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khác cho người nghèo vùng khó khăn (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý...) càng làm cho hiệu quả và ý nghĩa của chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày càng giảm sút.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Qua tổng hợp đề xuất, kiến nghị  của các địa phương cho thấy: Phần lớn các tỉnh thống nhất đề nghị hủy bỏ hoặc tích hợp Quyết định 102 cho phù hợp với thực tế nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, sử dụng nguồn kinh phí bố trí Quyết định 102 cho việc thực hiện các chính sách dân tộc khác; một số tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách nhưng được tăng định mức phù hợp với thực tế, giao quyền chủ động quyết định mặt hàng hỗ trợ cho địa phương hoặc thay bằng chính sách khác như chính sách đầu tư xây dựng cơ bản cho vùng đặc biệt khó khăn (Vĩnh Long), hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất (Bình Thuận)...
Xét đề nghị của các địa phương vùng dân tộc và miền núi và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 22/8/2017, Ủy ban Dân tộc đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:
1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.
2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nguồn vốn đã bố trí thực hiện Quyết định 102 từ nay đến năm 2020 sang thực hiện các chính sách dân tộc khác do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý nhưng chưa được bố trí vốn.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 102 từ năm 2010 đến năm 2017, Ủy ban Dân tộc trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.      
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